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QUYẾT ĐỊNH 

Công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan 
Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2023  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Chương trình số 553/CTr-UBND ngày 09/9/2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh An Giang về Chuyển đổi số tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025, định 

hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 922/QĐ-BTTTT ngày 20/5/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông Phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá Chuyển 
đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương và của Quốc gia”; 

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh An Giang ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ Chuyển đổi số của các cơ 

quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số (DTI) của 

các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2023 (Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Căn cứ kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan 
Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2023 tại Điều 1, Thủ trưởng các Sở, 

ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục phát huy 
những kết quả đạt được; đồng thời tiến hành rà soát, đánh giá và rút kinh nghiệm 

những tồn tại, hạn chế, những chỉ số còn thấp từ đó đề ra các giải pháp khắc phục 
để cải thiện, nâng cao chỉ số chuyển đổi số tại cơ quan, địa phương trong năm 
2024 và các năm tiếp theo. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện đăng tải công khai kết quả đánh 
giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh 

An Giang năm 2023 trên Cổng thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ 
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https://angiang.gov.vn/, Chuyên trang về chuyển đổi số tỉnh tại địa chỉ 
https://dti.angiang.gov.vn/. 

Điều 3. Hiệu lực và điều khoản thi hành  

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

2. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 
thông, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận:                                                            
- Như Điều 3; 
- Bộ Thông tin và Truyền thông; 
- Chủ tịch và các PCT. UBND tỉnh; 
- Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 
- UBND huyện, thị xã, thành phố; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Phòng: KGVX; 
- Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

Lê Văn Phước 

 

 

 

 
 

 

https://angiang.gov.vn/
https://dti.angiang.gov.vn/


Phụ lục 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG MỨC ĐỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ (DTI) CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số  1044/QĐ-UBND ngày 27tháng 6 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 

 

1. Điểm DTI của Sở, ban, ngành tỉnh: 

a) Cơ quan có dịch vụ công: 

TT Tên cơ quan 
Nhận 

thức số 

Thể chế 

số 

Hạ 

tầng số 

Nhân 

lực số 

An 

toàn 

thông 
tin 

mạng 

Hoạng 

động 
chính 

quyền số 

Tổng 

điểm 
DTI 

Xếp 

hạng 
DTI 

1 Sở Thông tin và Truyền thông 42.50 50.00 20.00 75.00 90.00 108.00 385.50 1  

2 Sở Tài chính 35.00 50.00 20.00 16.11 90.00 105.56 316.67 2  

3 Sở Khoa học và Công nghệ 37.50 50.00 20.00 21.47 72.84 106.66 308.47 3  

4 Sở Y tế 50.00 50.00 20.00 4.74 70.00 95.22 289.96 4  

5 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 42.50 50.00 20.00 20.64 50.00 85.06 268.20 5  

6 Sở Ngoại vụ 30.00 50.00 20.00 24.88 50.00 76.66 251.54 6  

7 Sở Giao thông vận tải 20.00 40.00 20.00 6.85 63.41 96.66 246.92 7  

8 Sở Xây dựng 30.00 40.00 20.00 16.39 60.00 92.49 258.88 8  

9 Sở Tài nguyên và Môi trường 40.00 50.00 20.00 10.05 50.00 68.53 238.58 9  

10 Ban Quản lý Khu kinh tế 25.00 50.00 20.00 10.68 70.00 91.66 267.34 10  

11 Sở Tư pháp 20.00 50.00 14.46 13.60 50.00 77.71 225.77 11  



2 
 

 
 

TT Tên cơ quan 
Nhận 

thức số 

Thể chế 

số 

Hạ 

tầng số 

Nhân 

lực số 

An 

toàn 
thông 

tin 
mạng 

Hoạng 

động 
chính 

quyền số 

Tổng 

điểm 

DTI 

Xếp 

hạng 

DTI 

12 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 
15.00 45.00 20.00 12.04 50.00 91.28 233.32 12  

13 Sở Công thương 10.00 40.00 20.00 20.47 50.00 91.66 232.13 13  

14 Sở Kế hoạch và Đầu tư  10.00 30.00 20.00 7.30 50.00 96.66 213.96 14  

15 Sở Giáo dục và Đào tạo 20.00 40.00 20.00 15.00 50.00 49.67 194.67 15  

16 Sở Nội vụ 10.00 40.00 20.00 11.96 50.00 85.36 217.32 16  

17 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 7.50 30.00 20.00 12.70 50.00 88.33 208.53 17  

18 Ban Dân tộc 10.00 20.00 20.00 15.12 50.00 86.66 201.78 18  

b) Cơ quan không có dịch vụ công: 

TT Tên cơ quan 
Nhận 

thức số 

Thể chế 

số 

Hạ 

tầng số 

Nhân 

lực số 

An 

toàn 

thông 
tin 

mạng 

Hoạng 

động 

chính 
quyền số 

Tổng 

điểm 
DTI 

Xếp 

hạng 
DTI 

1 Văn phòng UBND tỉnh 20.00 50.00 20.00 6.44 70.00 96.66 263.10 1  

2 
Trung tâm Xúc tiến Thương mại và 

Đầu tư 
30.00 30.00 20.00 8.46 50.00 108.82 247.28 2  

3 Thanh Tra tỉnh 17.50 50.00 20.00 18.20 50.00 86.66 242.36 3  
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TT Tên cơ quan 
Nhận 

thức số 

Thể chế 

số 

Hạ 

tầng số 

Nhân 

lực số 

An 

toàn 
thông 

tin 
mạng 

Hoạng 

động 
chính 

quyền số 

Tổng 

điểm 

DTI 

Xếp 

hạng 

DTI 

4 
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng 

và Khu vực Phát triển đô thị tỉnh 
10.00 10.00 20.00 6.23 60.00 95.00 201.23 4  

5 

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng 

công trình Giao thông và Nông 

nghiệp 

20.00 40.00 4.24 6.41 30.00 90.00 190.65 5  

6 Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo 5.00 40.00 1.11 11.75 20.00 91.66 169.52 6  

2. Điểm DTI của UBND huyện, thị xã, thành phố: 

TT Tên cơ quan 
Nhận 

thức số 

Thể 

chế số 

Hạ 

tầng 

số 

Nhân 

lực số 

An 

toàn 
thông 

tin 
mạng 

Hoạng 

động 
chính 

quyền 
số 

Hoạt 

động 
kinh 
tế số 

Hoạt 

động 
xã hội 

số 

Tổng 

điểm 

DTI 

Xếp 

hạng 

DTI 

1 UBND thị xã Tịnh Biên 55.00 70.00 30.00 49.23 60.00 84.83 23.00 61.48 433.54 1 

2 UBND huyện An Phú 42.50 50.00 48.70 45.54 70.00 105.00 33.00 46.76 431.50 2 

3 UBND huyện Thoại Sơn 37.50 60.00 35.50 47.86 80.00 89.86 23.00 42.40 416.12 3 

4 UBND huyện Châu Phú 30.00 50.00 45.80 32.28 70.00 95.50 23.00 56.11 402.69 4 

5 
UBND thành phố Long 

Xuyên 
41.67 50.00 30.00 38.92 80.00 88.91 23.00 42.40 394.90 5 
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6 UBND huyện Phú Tân 20.00 50.00 13.20 28.12 70.00 101.54 23.00 60.52 366.39 6 

7 UBND thị xã Tân Châu 25.00 40.00 16.60 32.37 75.70 93.08 23.00 42.40 348.15 7 

8 UBND huyện Chợ Mới 20.00 30.00 10.00 45.16 70.00 89.46 23.00 42.40 330.02 8 

9 UBND huyện Châu Thành 20.00 40.00 10.00 25.00 70.00 90.25 23.00 42.40 320.65 9 

10 UBND huyện Tri Tôn 20.00 20.00 10.00 44.30 70.00 88.44 23.00 42.40 318.14 10 

11 
UBND thành phố Châu 

Đốc 
10.00 30.00 10.00 25.00 60.00 90.59 23.00 42.40 290.99  11 

./. 


